
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 2 Năm học 2017 - 2018

Số tín chỉ: 2 Môn học: Quản lý hệ kinh doanh điện tử Lớp: 1 MSMH:075059

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: QKD2017 Khóa: 2017 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD chính: TS. Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 04/06/2018 Phòng thi:502B4 Tiết thi: 18:30

STT Mã học viên Họ Tên 
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
20% 10% 30% 40% Số Chữ

1 1770262 Nguyễn Thị Minh Châu 10 9 8 4 6.9 Sáu phẩy chín 

2 1770263 Nguyễn Thanh Cường 8 9 8 6.5 7.5 Bảy phẩy năm 

3 1770615 Trần Ngọc Đặng 4 8 9 6.5 6.9 Sáu phẩy chín 

4 1670412 Phan Trần Thành Đạt 4 7 9 5 6.2 Sáu phẩy hai 

5 1770264 Phan Thiện Hảo 10 9 9 5.5 7.8 Bảy phẩy tám 

6 1570496 Lê Minh Hoàng 8 8 8 5 6.8 Sáu phẩy tám 

7 1770265 Nguyễn Huy Hoàng 2 9 7 4.5 5.2 Năm phẩy hai 

8 1770266 Đỗ Hoàng Khánh 8 9 8 6 7.3 Bảy phẩy ba 

9 1770267 Trịnh Thị Tuyết Mai 10 9 9 4 7.2 Bảy phẩy hai 

10 1770621 Nguyễn Thị Trường Mi 10 8 9 3 6.7 Sáu phẩy bảy 

11 1570954 Hoàng Thị Ngọc 8 8 8 4.5 6.6 Sáu phẩy sáu 

12 1770361 Lê Thị Huỳnh Như 10 7 8 4.5 6.9 Sáu phẩy chín 

13 1770269 Phạm Thành Phước 10 9 8 5 7.3 Bảy phẩy ba 

14 1770270 Nguyễn Ngọc Quang 4 9 7 5.5 6 Sáu 

15 1670444 Phạm Văn Thảo 6 8 7 5 6.1 Sáu phẩy một 

16 1770627 Phạm Lê Anh Tiên 0 7 8 13 13 Mười ba 

17 1770630 Lê Đức Trung 10 8 9 4 7.1 Bảy phẩy một 

18 1770273 Nguyễn Nhật Trường 6 7 8 7 7.1 Bảy phẩy một 

19 1570976 Lê Mạnh Tuấn 8 9 7 5.5 6.8 Sáu phẩy tám 

20 1780649 Phạm Anh Tuấn 10 9 8 5.5 7.5 Bảy phẩy năm 

21 1770275 Vũ Anh Tùng 10 9 8 8.5 8.7 Tám phẩy bảy 

22 1570978 Nguyễn Ngọc Tường 10 8 7 6 7.3 Bảy phẩy ba 

23 1770632 Phạm Nguyễn Anh Vũ 8 9 9 6 7.6 Bảy phẩy sáu 

24 1770276 Đặng Hoàng Đan Vy 8 9 8 5.5 7.1 Bảy phẩy một 

25 1570541 Hoàng Hải Yến 0 0 0 13 13 Mười ba 

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:18/06/2018
Hạn chót nộp điểm:18/06/2018



©Phòng ĐT Sau đại học - Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh

Ngày Khoa/BM duyệt: 15/06/2018
CBGD: TS. Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM: TS. Trương Minh Chương


